DANH SÁCH PHẦN MỀM CẦN CÀI ĐẶT TRONG PHÒNG MÁY TÍNH
A/ Danh sách phần mềm
	Tổ chuyên môn
	Giáo viên Phụ trách tổ
	Tên Phần mềm
	Loại Phần mềm

	Khoa học Máy tính
	Vũ Thị Thái Linh
(Đt: 0908289414)
	1
	Visual Studio 2010
	Đồ họa cơ bản

	
	
	2
	SQL Server 2005
	Đồ họa cơ bản

	
	
	3
	Microsoft Office 2010
	Cơ bản

	
	
	4
	Adobe Photoshop CS6
	Đồ họa cơ bản

	
	
	5
	Adobe Illustrator CS6
	Đồ họa cơ bản

	
	
	6
	Adobe InDesign CS6
	Đồ họa cơ bản

	
	
	7
	Adobe Premiere Pro CS6
	Đồ họa nâng cao

	
	
	8
	Studio 3D Max 2010
	Đồ họa nâng cao

	
	
	9
	[bookmark: _GoBack]Adobe Flash CS6
	Đồ họa cơ bản

	
	
	10
	Corel Draw X7
	Đồ họa cơ bản

	
	
	11
	Adobe After Effect CS6
	Đồ họa nâng cao

	
	
	12
	3DS Max, Vray 2.4 cho 3Dsmax 2012
	Đồ họa nâng cao

	
	
	13
	Sony Vegas PRO 9.0 + Soundforge 10
	Đồ họa cơ bản

	
	
	14
	Adobe Dreamweaver CS6
	Đồ họa cơ bản

	
	
	15
	Adobe Bridge CS6
	Đồ họa cơ bản

	Công nghệ Phần mềm
	Trần Việt Khánh
(Đt: 0939271893)
	
	
	

	
	
	1
	Visual Studio 2010
	Mềm(Visual Studio)

	
	
	2
	SQL Server 2005
	Mềm

	
	
	3
	Protues Professional Version 8
	Mềm

	
	
	4
	Keil C Version Version 4
	Mềm

	
	
	5
	AVR Studio Version 4
	Mềm

	
	
	6
	Wamp Server 3.1.0
	Mềm

	
	
	7
	Net Bean 8.1
	Mềm

	
	
	8
	Android Studio 3.1
	Mềm(LT di động)

	
	
	9
	DB Browser for SQLite 2.0
	Mềm

	
	
	10
	Dreamweaver CS6
	Mềm

	
	
	11
	Chrome 60
	Cơ bản

	
	
	12
	Firefox 64 chạy win 64 bit
	Cơ bản

	Mạng máy tính
	Nguyễn Văn Đôn
(Đt: 0983090339)
	Phần mềm cơ bản
	

	
	
	1
	Win 7 64bit
	Mạng

	
	
	2
	Netsupport School (hiện tại)
	Cơ bản

	
	
	3
	Rollback (hiện tại)
	Cơ bản

	
	
	4
	Unikey 3.5
	Cơ bản

	
	
	5
	Nero burn (hiện tại)
	Cơ bản

	
	
	6
	Font .vni (chỉ cần VN Time để đọc file)
	Cơ bản

	
	
	7
	.Net 3.5, 4.0 
	Mạng

	
	
	8
	Lacviet  (hiện tại)
	Mạng

	
	
	9
	UltraISO  (hiện tại)
	Cơ bản

	
	
	10
	Winrar  (hiện tại)
	Cơ bản

	
	
	11
	Forxit Reader  (hiện tại)
	Cơ bản

	
	
	12
	Flash Player  (hiện tại)
	Cơ bản

	
	
	13
	JDK + JRE  (hiện tại)
	Mạng

	
	
	14
	Emu 8086 4.08 (hiện tại)
	Mạng

	
	
	Phần mềm chuyên ngành
	

	
	
	1
	VMware 14
	Mạng

	
	
	2
	Cisco Packet Tracer version 7.2
	Mạng

	
	
	3
	Cisco IP Subnet Calculator  (hiện tại)
	Mạng

	
	
	4
	ITEPC_VA_Desktop_v40
	Mạng

	
	
	5
	GNS3  (hiện tại)
	Mạng

	
	
	6
	Puty  (hiện tại)
	Mạng

	
	
	7
	Wireshark  (hiện tại)
	Mạng

	
	
	8
	NetBean 8.1
	Mạng

	
	
	Máy tính ảo cho VMware Workstatiton (phải đúng phiên bản)
	

	
	
	1
	Windows XP Pro 32-Bit SP3
	Mạng

	
	
	2
	Windows 7, 32bit
	Mạng

	
	
	3
	Windows Server 2003 Enterprise
	Mạng

	
	
	4
	Windows Server 2008 SP2 x64 Datacenter (Crack)
	Mạng

	
	
	5
	Microsoft Exchange Server 2003
	Mạng

	
	
	6
	Microsoft Exchange Server 2007
	Mạng

	
	
	7
	CentOS 5.11
	Mạng

	
	
	8
	Ubuntu 14.04.4
	Mạng

	
	
	9
	Kali Linux 2018.4
	Mạng

	
	
	10
	TMG 10
	Mạng

	
	
	Soure cài đặt
	

	
	
	1
	Windows XP Pro 32-Bit SP3
	Mạng

	
	
	2
	Windows 7, 32bit
	Mạng

	
	
	3
	Windows Server 2003 Enterprise
	Mạng

	
	
	4
	Windows Server 2008 SP2 x64 Datacenter (Crack)
	Mạng

	
	
	5
	Microsoft Exchange Server 2003
	Mạng

	
	
	6
	Microsoft Exchange Server 2007
	Mạng

	
	
	7
	CentOS 5.11
	Mạng

	
	
	8
	Ubuntu 15.10
	Mạng

	
	
	9
	Kali Linux 2016.1 32bit
	Mạng

	
	
	10
	TMG 10
	Mạng

	
	
	11
	IOS Image Cisco  (hiện tại)
	Mạng

	
	
	12
	Microsoft Office2003
	Mạng

	
	
	13
	EdrawMax72
	Mạng

	
	
	14
	Visio 2010
	Mạng

	
	
	15
	Hirent Boot  (hiện tại)
	Mạng

	
	
	16
	NewSID  (hiện tại)
	Mạng

	
	
	17
	MDeamon 925
	Mạng

	
	
	18
	ESXi 6.5
	Mạng

	
	
	19
	XenServer-7.6
	Mạng

	
	
	20
	Hyper-V 2016 (core)
	Mạng


B/ Danh sách phòng máy cài đặt
	Stt
	Tên phòng máy
	Loại Phần mềm cài đặt

	1
	4,7,8,CLC(F1.2-06)
	Cơ bản  + Mềm + Đồ họa cơ bản

	2
	6,13
	Cơ bản + Mềm + Mềm(Visual Studio)

	3
	14,15, F1.2-07
	Cơ bản + Đồ họa cơ bản + Đồ họa nâng cao + Mạng + Mềm(Lập trình di động) 

	4
	5,9,12
	Cơ bản + Mạng + Mềm(Visual Studio)

	5
	10,11
	Cơ bản 



	Người lập bảng	Các Tổ trưởng 	Trưởng khoa/Phó Trưởng Khoa
			
		
	
		Trần Việt Khánh	
			
	Trần Vĩnh Xuyên		Nguyễn Khoa
		
	
		Nguyễn Văn Đôn	
			
			
			
			
		Vũ Thị Thái Linh	

